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	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy
	Số tiết đã nhập

	1
	Nguyễn Doãn Bình
	Hóa-Sinh-KTNN
	Công nghệ
	0

	2
	Nguyễn Thị Chuyên
	Hóa-Sinh-KTNN
	Hóa
	18

	3
	Hải Ngọc Hình
	Hóa-Sinh-KTNN
	Hóa
	0

	4
	Huỳnh Thị Bích Liễu
	Hóa-Sinh-KTNN
	Công nghệ
	0

	5
	Huỳnh Thị Bích Liễu
	Hóa-Sinh-KTNN
	Sinh
	0

	6
	Lưu Kim Nhân
	Hóa-Sinh-KTNN
	Hóa
	11

	7
	Nguyễn Thế Tiến
	Hóa-Sinh-KTNN
	Công nghệ
	0

	8
	Nguyễn Thế Tiến
	Hóa-Sinh-KTNN
	Sinh
	0

	9
	Phan Công Trịnh
	Hóa-Sinh-KTNN
	Sinh
	0

	10
	Phạm Xuân Hùng
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Sử
	10

	11
	Hán Văn Lợi
	Sử-Địa-CD-TDQP
	GDQP-AN
	9

	12
	Hán Văn Lợi
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Thể dục
	9

	13
	Lộ Quang Nghiệm
	Sử-Địa-CD-TDQP
	GDQP-AN
	9

	14
	Lộ Quang Nghiệm
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Thể dục
	9

	15
	Thuận Ngọc Nông
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Địa
	29

	16
	Quảng Thành Vương Quốc
	Sử-Địa-CD-TDQP
	GDQP-AN
	18

	17
	Quảng Thành Vương Quốc
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Thể dục
	18

	18
	Lâm Gia Thế
	Sử-Địa-CD-TDQP
	GDQP-AN
	9

	19
	Lâm Gia Thế
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Thể dục
	9

	20
	Võ Thị Minh Thư
	Sử-Địa-CD-TDQP
	GDCD
	14

	21
	Kiều Ngọc Thuận
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Sử
	14

	22
	Trương Khắc Thành Chinh
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Tin học
	18

	23
	Trương Khắc Thành Chinh
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Toán
	18

	24
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Toán
	13

	25
	Phú Minh Khán
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Vật lý
	13

	26
	Bùi Thanh Kỳ
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Toán
	13

	27
	Trần Thị Kim Loan
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Tin học
	0

	28
	Bá Thu Nhi
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Công nghệ
	14

	29
	Quảng Ngọc Nhiên
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Tin học
	0

	30
	Lục Thị Nhung
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Vật lý
	13

	31
	Nguyễn Đức Thắng
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Toán
	16

	32
	Quảng Dương Đại Vương
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Vật lý
	12

	33
	Lưu Nguyễn Kỳ Định
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn
	15

	34
	Võ Thị Mai Hương
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn
	0

	35
	Nguyễn Thị Hương Lan
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	24

	36
	Hoàng Thị Lan
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn
	0

	37
	Dương Thanh Thùy
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn
	13

	38
	Lộ Minh Hoàng Trân
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	18

	39
	Nguyễn Thị Hương Xuân
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	18
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